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- T1 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Thuận. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê ĐỨC Sơn; 

2. Bà Ngyễn Thị Bình. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Chí Bảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐỨC Linh tham gia phiên tòa: 
Ông Đinh Công Quảng - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện ĐỨC Linh, 

tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

73/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 64/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo: 

1/ Ngyễn Viết T1 Y (tên thường gọi: D), sinh năm 1989 tại ĐỨC Linh, 

Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 10, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 10/12; 

Nghề ngH1: Tài xế; Tiền án: không, tiền sự: Không; con ông: Ngyễn Do, sinh 

năm 1969 và con bà: Lê Thị Hồng V, sinh năm 1970, trú tại thôn 7, xã Nc, huyện 

ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 03 anh, em, Ngyễn Viết T1 Y là con 

thứ nhất trong gia đình; có vợ tên Ngyễn Đoàn Phương L, sinh năm 1990, có 03 

người con, lớn nhất sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2020. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/11/2022 đến 02/12/2022, hiện đang bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư 

trú số 57 ngày 31/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐỨC Linh. (có mặt tại 

phiên tòa) 

2/ Thái Thanh T1 (tên thường gọi: Tí), sinh năm 1992, tại ĐỨC Linh, 

Bình Thuận; Nơi đăng ký HKTT: Khu phố 9, thị trấn Td, huyện ĐỨC Linh, tỉnh 

Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 8, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận. Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề 

ngH1: Làm nông; Tiền án: không, tiền sự: Không; con ông Thái Văn D, sinh năm 

1972 và con bà Ngyễn Thị Ngọc Đ, sinh năm 1973, trú tại khu phố 9, thị trấn Td, 

huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận; Gia đình có 02 anh, em, Thái Thanh T1 là 
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con thứ nhất trong gia đình; có vợ tên Ngyễn Thị Ch, sinh năm 1994, có 01 người 

con sinh năm 2021. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú theo 

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 58 ngày 31/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

ĐỨC Linh. (có mặt tại phiên tòa) 

3/ Trần Th, sinh năm 1989, tại ĐỨC Linh, Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 

7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề ngH1: Tài xế; Tiền án: 

không, tiền sự: Không; con ông Trần D, sinh năm 1960 (đã chết) và con bà Phạm 

Thị Đ, sinh năm 1962, trú tại thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Gia đình có 06 anh, chị, em, Trần Th là con thứ 05 trong gia đình; có vợ tên Đoàn 

Thị Ngọc D, sinh năm 1992, có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2018 và nhỏ 

nhất 2020. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 23/11/2022 đến 02/12/2022, hiện đang bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư 

trú số 56 ngày 31/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐỨC Linh. (có mặt tại 

phiên tòa) 

4/ Hồ D, sinh năm 1990, tại ĐỨC Linh, Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 7, 

xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề ngH1: Tài xế; Tiền án: Không, 

tiền sự: Không; Con ông Hồ B, sinh năm 1970 và con bà Đoàn Thị Thu V, sinh 

năm 1970, trú tại thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận. Gia đình có 

03 anh, em, Hồ D là con thứ nhất trong gia đình; có vợ tên Dương Thị Ngọc T, 

sinh năm 1991; có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 

2019. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú theo 

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 61 ngày 31/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

ĐỨC Linh. (có mặt tại phiên tòa) 

5/ Lương Thế T, sinh năm 1985, tại Nghệ An; Nơi cư trú: Thôn 8, xã Nc, 

huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề ngH1: Nhân viên y tế; Tiền án: 

không, tiền sự: Không; Con ông Lương Thế Th, sinh năm 1959 và con bà Ngyễn 

Thị L, sinh năm 1960, trú tại thôn 8, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Gia đình có 04 anh, em, Lương Thế T là con thứ nhất trong gia đình; có vợ tên Lê 

Thị Mỹ L, sinh năm 1987. Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất 

sinh năm 2019. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú theo 

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 60 ngày 31/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

ĐỨC Linh. (có mặt tại phiên tòa) 

6/ Nguyễn N (tên thường gọi: Ch), sinh năm 1988, tại ĐỨC Linh, Bình 

Thuận; Nơi cư trú: Thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: 

Việt N; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề ngH1: Lơ 
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xe; Tiền án: không, tiền sự: không; con ông Ngyễn V, sinh năm 1929 (đã chết) và 

con bà Văn Thị H, sinh năm 1938, trú tại thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, tỉnh 

Bình Thuận. Gia đình có 06 anh, em, Nguyễn N là con thứ năm trong gia đình, 

chưa có vợ con.  

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú theo 

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 59 ngày 31/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

ĐỨC Linh. (có mặt tại phiên tòa) 

- Những người có qyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Trần T1, sinh năm 1984; nơi cư trú: Thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, 

tỉnh Bình Thuận. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

+ Lục Văn Đ, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn 5, xã Gia An, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

+ Phạm Văn H2, sinh năm 1981; nơi cư trú: Thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC 

Linh, tỉnh Bình Thuận. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

+ Lê Ngọc H1, sinh năm 1982; nơi cư trú: Thôn 8, xã Nc, huyện ĐỨC 

Linh, tỉnh Bình Thuận. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

+ Phạm T N, sinh năm 1990; nơi cư trú: Thôn 8, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, 

tỉnh Bình Thuận. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

+ Hồ Nguyên H3, sinh năm 1986; nơi cư trú: Thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC 

Linh, tỉnh Bình Thuận. (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 23/11/2022, tại quán nước Trần T1, sinh năm 

1984, ở thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, Công an huyện ĐỨC Linh phối hợp 

cùng Công an xã Nc T hành bắt quả tang: Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th đang tham 

gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá độ tại trận bóng đá giữa hai 

đội ĐỨC – Nhật Bản thuộc giải bóng đá World cup 2022, diễn ra lúc 20 giờ 00 

ngày 23/11/2022. 

Quá trình điều tra chứng minh được hành vi đánh bạc bằng hình thức cá 

cược bóng đá ăn thua bằng tiền của các đối tượng cụ thể như sau: 

Từ ngày 20/11/2022, diễn ra các trận đấu bóng đá thuộc giải bóng đá 

World cup 2022. Thái Thanh T1 rủ Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th ghi cá độ bóng 

đá các trận đấu bóng đá thuộc giải bóng đá World cup nêu trên rồi chyển cho 

Thái Thanh T1 để hưởng hoa hồng.   

Tại quán bán nước của Trần T1 (anh ruột của Trần Th) thuộc thôn 7, xã 

Nc, huyện ĐỨC Linh có mở ti vi tryền hình trực tiếp các trận đấu bóng đá nên có 

nhiều người dân đến xem. Trước khi các trận đấu đá diễn ra Ngyễn Viết T1 Y và 

Trần Th đến quán của Trần T1. Tại đây những người muốn tham gia cá cược với 

Y, Th thì gọi điện thoại, gửi tin nhắn qua ZALO của Y số 0378159574 hoặc trực 
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tiếp đến quán của Trần T1 gặp Y và Th để cá cược trước khi H1 1, H1 2 của các 

trận đấu bóng đá diễn ra, tùy vào cách họ cá cược ở H1 1, H1 2 hay cả trận. 

Những người cá cược có thể đưa tiền cho Y, Th lúc gặp Y, Th hoặc chờ có kết 

quả của trận đấu mới gặp Y, Th để tính thắng thua. Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 

dùng một qyển vở học sinh ghi tất cả các nội dung cá cược, số tiền cá cược ở 

từng trận đấu để theo dõi và làm căn cứ tính thắng thua. Sau khi đã nhận cá cược, 

trước khi H1 1, H1 2 của trận đấu diễn ra, Ngyễn Viết T1 Y sẽ dùng điện thoại 

của mình số 0378159574 nhắn tin ZALO cho Thái Thanh T1 qua số điện thoại số 

0337580956 để thông báo về nội dung, số tiền Y muốn chyển cho Thái Thanh 

T1. Ở từng trận đấu, Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th có thể chyển hoặc không chyển 

nội dung cá cược cho Thái Thanh T1, hoặc chyển một phần các nội dung mà 

Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th đã cá cược cho T1. Sau khi nhận được tin nhắn của 

Y, nếu đồng ý cá cược với Y thì T1 sẽ nhắn tin nhắn lại để xác nhận. Theo thỏa 

thuận Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th hưởng tiền “hoa hồng” từ việc chyển nội 

dung cá cược cho T1; Cụ thể chyển 1.000.000 đồng tiền cá cược tỷ số thì Y và 

Th hưởng 60.000 đồng; chyển 1.000.000 đồng cá kèo, tài xỉu thì Y và Th hưởng 

20.000 đồng. Khi trận đấu bóng đá kết thúc Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th sẽ tính 

tiền thắng thua với từng người cá cược. Người nào thua pH2 đưa tiền cho Y, Th 

(nếu chưa đưa tiền trước), người thắng sẽ nhận tiền thắng cược từ Y, Th (đối với 

những người thắng đã đưa tiền cá cược trước thì Y, Th trả lại tiền cược). Ở các 

trận đấu Y, Th có chyển nội dung cá cược cho T1 thì Y, Th và T1 gặp nhau để 

tính tiền thắng thua. 

Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 23/11/2022 Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th đã 

ghi nội dung cá cược, số tiền cá cược, nội dung cá cược và số tiền cá cược chyển 

cho T1 vào qyển vở học sinh nhiều trận đấu bóng đá trước đó, nhưng vì đã thanh 

toán tiền thắng thua nên Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th đã xé bỏ. Do đó trong qyển 

vở học sinh cơ quan công an thu giữ khi bắt quả tang chỉ còn lại nội dung ghi cá 

cược của các trận đấu bóng đá diễn tra ngày 23/11/2022.  

Kết quả điều tra chứng minh hành vi của từng đối tượng tham gia đánh bạc 

cụ thể như sau:  

1/ Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th đã tham gia cá cược tại 02 trận đấu bóng đá 

thuộc giải đấu World cup 2022 với nhiều người, nhiều nội dung với số tiền đánh 

bạc, tiền thắng, thua, tiền thu lợi bất chính cụ thể như sau: 

- Trận đấu giữa hai đội Croatia – Ma Rốc diễn ra lúc 17 giờ 00 ngày 

23/11/2022: Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th tham gia cá cược với 10 người, số tiền cá 

cược là 14.800.000 đồng. Y và Th chyển 14.800.000 đồng cho Thái Thanh T1. 

Trong trận này 10 người tham gia cá cược đều thua. Có 06 người cá cược đã đưa 

tiền cho Y, Th trước khi trận đấu kết thúc tổng số tiền là 3.400.000 đồng. Sau khi 

trận đấu kết thúc tính toán thắng, thua Y và Th đã trả lại cho 06 người đã đưa 

tiền trước tổng số tiền là 1.700.000 đồng. Trong trận đấu này Y, Th thu lợi bất 

chính 1.700.000 đồng. Tổng số tiền Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th đánh bạc trong 

trận đấu này là 14.800.000 đồng.  
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- Trận đấu giữa hai đội ĐỨC – Nhật Bản diễn ra lúc 20 giờ 00 ngày 

23/11/2022: Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th tham gia cá cược với 14 người, với tổng 

số tiền cá cược là 30.250.000 đồng, kết thúc H1 1, có 03 người thắng cược số 

tiền là 3.375.000 đồng (4.500.000 đồng – 1.125.000 đồng). Y, Th bị bắt khi trận 

đấu chưa kết thúc, nên giữa Y, Th và những người đánh bạc chưa thanh toán tiền 

thắng, thua. Tổng số tiền Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th đánh bạc tại trận đấu này là 

33.625.000 đồng (30.250.000 đồng tiền đặc cược + số tiền người chơi thắng 

cược 3.375.000 đồng). Trong trận đấu này có 08 người cá cược đã đưa tiền trước 

cho Y, Th là 10.100.000 đồng. Khi bị bắt quả tang Công an thu giữ của Ngyễn 

Viết T1 Y số tiền 17.700.000 đồng, trong đó có 10.100.000 đồng của những 

người cá cược đã đưa trước. 

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th trong 02 

trận bóng đá diễn ra vào ngày 23/11/2022 là 48.425.000 đồng. 

2/ Thái Thanh T1 tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 

trận đấu bóng đá cụ thể: 

- Trận Croatia - Ma Rốc: Cá kèo cả trận theo Croatia 2.800.000 đồng; Cá 

tài cả trận 3.800.000 đồng. Cá kèo H1 1 theo Croatia 2.000.000 đồng; Cá tài H1 

1: 1.000.000 đồng; Cá kèo H1 2 theo Croatia 3.000.000 đồng; Cá tài H1 2: 

1.500.000 đồng; Cá tỷ số qua hình ảnh ZALO 700.000 đồng. 

Số tiền cá cược của T1 trong trận này là: 14.800.000 đồng. Trong trận đấu 

này không có người thắng cược. Giữa Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th và Thái Thanh 

T1 chưa thanh toán tiền cho nhau. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản: Cá kèo H1 1 theo ĐỨC 5.000.000 đồng; Cá tài 

H1 1: 2.500.000 đồng. Kết thúc H1 1 có 03 người thắng cược số tiền là 

3.375.000 đồng (4.500.000 đồng – 1.125.000 đồng); Cá kèo cả trận theo ĐỨC 

9.900.000 đồng; Cá tài cả trận 2.00.000 đồng; Cá tỷ số 2- 1: 200.000 đồng, 2 - 0: 

200.000 đồng, 3 – 0: 300.000 đồng, 4 – 0: 100.000 đồng, 1 – 3: 150.000 đồng, 3 

– 1: 150.000 đồng; Cá tỷ số qua hình ảnh ZALO 200.000 đồng; Cá kèo H1 2 

theo ĐỨC 3.500.000 đồng; Cá tài H1 2: 1.000.000 đồng. Y và Th bị bắt quả tang 

khi trận đấu chưa kết thúc, nên giữa Y, Th và T1 chưa thanh toán tiền thắng thua. 

Số tiền Thái Thanh T1 cá cược trong trận đấu bóng đá này là 25.100.000 đồng. 

Số tiền Thái Thanh T1 đánh bạc là: 25.100.000 đồng + 3.375.000 đồng = 

28.475.000 đồng. 

Như vậy tổng số tiền đánh bạc của Thái Thanh T1 trong 02 trận đấu bóng 

đá là: 43.275.000 đồng. 

3/ Lương Thế T tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 trận 

đấu bóng đá: 

- Trận Croatia – Ma Rốc:  

Cá kèo cả trận theo Croatia 1.000.000 đồng; Cá kèo H1 1 theo Croatia 

1.000.000 đồng. Lương Thế T thua 1.000.000 đồng. 
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Cá tài cả trận 1.000.000 đồng; Cá tài H1 1: 500.000 đồng, tài H1 2: 

1.000.000 đồng;  Cá tỷ số 2– 1:  50.000 đồng, 3 – 1: 50.000 đồng, 1 – 1: 50.000 

đồng, 3 – 2: 50.000 đồng, 2 – 2: 50.000 đồng, 4 – 2: 50.000 đồng. T thua 

2.800.000 đồng. 

Cá kèo H1 2: 1.000.000 đồng. T hòa với Y, Th. 

Kết quả cá cược T thua 3.800.000 đồng. 

Tổng số tiền T đánh bạc trong trận này là: 5.800.000 đồng. 

Giữa Lương Thế T với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th chưa thanh toán tiền 

cho nhau. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản:  

Cá kèo hệp 1 theo ĐỨC: 1.000.000 đồng, T thắng 900.000 đồng. 

Cá tài H1 1: 1.000.000 đồng, T thua: 450.000 đồng. 

Cá kèo cả trận theo ĐỨC 2.000.000 đồng. 

Cá kèo H1 2 theo ĐỨC 1.000.000 đồng. 

Cá tài H1 2: 1.000.000 đồng. 

Cá tỷ số 3 – 1: 50.000 đồng, 3 – 2: 50.000 đồng. 

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và T chưa thanh 

toán tiền thắng thua. Trong trận này T chưa đưa tiền cho Y và Th. Số tiền T cá 

cược trong trận đấu này là: 6.100.000 đồng. 

Số tiền T đánh bạc trong trận này là: 6.100.000 đồng + 450.000 đồng = 

6.550.000 đồng. 

Như vậy tổng số tiền T đánh bạc trong 02 trận đấu bóng đá là: 12.350.000 

đồng. 

4/ Hồ D tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th  trận đấu bóng 

đá giữa ĐỨC – Nhật Bản: 

Cá kèo H1 1 theo ĐỨC 3.000.000 đồng, D thắng 2.700.000 đồng. 

Cá tài H1 1: 1.000.000 đồng, D thua 450.000 đồng. 

Cá kèo cả trận theo ĐỨC: 2.000.000 đồng;  

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và D chưa thanh 

toán tiền thắng thua. Trong trận này D chưa đưa tiền cho Y và Th. Số tiền D cá 

cược trong trận đấu này là: 6.000.000 đồng. 

Kết quả cá cược H1 1 D thắng: 2.250.000 đồng (2.700.000 đồng – 450.000 

đồng). 

Số tiền D đánh bạc là 6.000.000 đồng + 2.250.000 đồng = 8.250.000 đồng. 

5/ Ngyễn N tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 trận đấu 

bóng đá: 
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- Trận Croatia – Ma Rốc:  

Cá kèo H1 1 theo Croatia 1.000.000 đồng, N thua 500.000 đồng . 

Cá tài cả trận 1.000.000 đồng, Tài H1 1: 500.000 đồng, tài H1 2: 500.000 

đồng, N thua 2.000.000 đồng. 

Kết quả cá cược N thua 2.500.000 đồng. 

Tổng số tiền đánh bạc của N là 4.000.000 đồng. 

N chưa thanh toán tiền cho Y và Th. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản: 

Cá kèo H1 1 theo ĐỨC 1.000.000 đồng, N thắng 900.000 đồng.  

Cá tài H1 1: 1.000.000 đồng, N thua 225.000đồng. 

Cá kèo cả trận theo ĐỨC: 1.000.000 đồng. 

Cá tài cả trận; 1.000.000 đồng. 

Cá kèo H1 2: 1.000.000 đồng 

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và N chưa thanh 

toán tiền thắng thua. Trong trận này N chưa đưa tiền cho Y và Th. Số tiền N cá 

cược trong trận đấu này là: 4.500.000 đồng. 

Kết quả cá cược H1 1, N Thắng: 675.000 đồng (900.000 đồng – 225.000 

đồng) 

Số tiền N đánh bạc là: 4.500.000 đồng + 675.000 đồng = 5.175.000 đồng. 

Tổng số tiền N đánh bạc trong 02 trận là 9.175.000 đồng. 

6/ Trần T1 tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th trận đấu 

bóng đá giữa ĐỨC – Nhật Bản: 

Cá tài cả trận: 1.000.000 đồng; cá kèo H1 2 theo nhật: 1.000.000 đồng. 

Cá tỷ số 3 – 1: 150.000 đồng. 

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và T1 chưa thanh 

toán tiền thắng thua. Trong trận này T1 chưa đưa tiền cho Y và Th. Số tiền T1 cá 

cược trong trận đấu này là: 2.150.000 đồng. 

7/ Lê Ngọc H1 tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 trận 

đấu bóng đá: 

- Trận Croatia – Ma Rốc: 

Cá tỷ số: 2 – 1: 200.000 đồng, 1 – 1: 200.000 đồng. H1 thua: 400.000 

đồng. 

Tổng số tiền H1 cá cược là 400.000 đồng. H1 đã thanh toán tiền cho Y, 

Th. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản:  
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Cá tỷ số: 2 – 0: 200.000 đồng; Cá tỷ số: 2 – 1: 200.000 đồng.  

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và H1 chưa thanh 

toán tiền thắng thua. Trong trận này H1 đã thanh toán tiền cho Y và Th. Số tiền 

H1 cá cược trong trận đấu này là: 400.000 đồng. 

8/ Lục Văn ĐỨC tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 

trận đấu bóng đá: 

- Trận Croatia – Ma Rốc: Cá kèo H1 2 theo Croatia 1.000.000 đồng, 

Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th hòa với Lục Văn ĐỨC. 

Tổng số tiền cá cược của ĐỨC là: 1.000 đồng. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản: Cá kèo cả trận 1.000.000 đồng. 

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và ĐỨC chưa 

thanh toán tiền thắng thua. Trong trận này ĐỨC chưa thanh toán tiền cho Y và 

Th. Số tiền ĐỨC cá cược trong trận đấu này là: 1.000.000 đồng. 

9/ Phạm Văn H2 tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 

trận bóng đá: 

- Trận Croatia – Ma Rốc:  

Cá kèo cả trận: 300.000 đồng, H2 thua 150.000 đồng. 

Cá tài cả trận: 300.000 đồng, H2 thua 300.000 đồng. 

Tổng số tiền H2 cá cược là 600.000 đồng. H2 chưa thanh toán tiền cho Y, 

Th. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản: 

Cá kèo cả trận: 400.000 đồng. 

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và H2 chưa thanh 

toán tiền thắng thua. Trong trận này H2 chưa thanh toán tiền cho Y và Th. Số 

tiền H2 cá cược trong trận đấu này là: 400.000 đồng. 

10/ Phạm T1 Nghĩa (Tèo) tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần 

Th trận đấu bóng đá ĐỨC – Nhật Bản: 

 Cá kèo cả trận theo ĐỨC 1.000.000 đồng. 

Cá tỷ số: 3 – 0: 200.000 đồng; 4 – 0: 100.000 đồng; 1 – 3: 150.000 đồng; 3 

– 1: 150.000 đồng. 

Trận đấu chưa kết thúc thì Y, Th bị bắt nên giữa Y, Th và Nghĩa chưa 

thanh toán tiền thắng thua. Trong trận này Nghĩa đã thanh toán tiền cho Y và Th. 

Số tiền Nghĩa cá cược trong trận đấu này là: 1. 600.000 đồng. 

11/ Hồ Ngyên H3 tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th trận 

đấu bóng đá Croatia – Ma Rốc:  

Cá kèo cả trận theo Croatia 500.000 đồng, H3 thua 250.000 đồng. 

Số tiền H3 cá cược là 500.000 đồng. H3 đã thanh toán tiền cho Y, Th. 
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12/ Người tên Tý: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ tên, 

nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Tý tham gia cá cược với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 02 trận đấu bóng đá thuộc giải World cup 2022 gồm: 

- Trận Croatia – Ma Rốc: Cá kèo cả trận theo Croatia 500.000 đồng , Tý 

thua 250.000 đồng. Số tiền Tý cá cược là 500.000 đồng, Tý đã thanh toán tiền 

cho Y và Th. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản: Cá kèo cả trận theo ĐỨC 500.000 đồng. Chưa 

kết thúc trận đấu thì Y, Th bị bắt. Tý đã thanh toán tiền cho Y và Th. Số tiền Tý 

cá cược là 500.000 đồng. 

13/ Người tên Y: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ tên, 

nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Y tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 

Y và Trần Th 02 trận đấu bóng đá thuộc giải World cúp 2022 gồm: 

- Trận Croatia – Ma Rốc: cá tài cả trận 1.000.000 đồng , Y thua 500.000 

đồng. Số tiền Y cá cược là 1.000.000 đồng, Y đã thanh toán tiền cho Y và Th. 

- Trận ĐỨC – Nhật Bản: Cá kèo cả trận theo ĐỨC 3.000.000 đồng; Cá 

kèo H1 2 theo ĐỨC 1.000.000 đồng. Chưa kết thúc trận đấu thì Y, Th bị bắt. Y 

đã thanh toán tiền cho Y và Th. Số tiền Y cá cược là 4.000.000 đồng. 

14/ Người tên Nhân: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ 

tên, nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Nhân tham gia cá cược với Ngyễn 

Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc giải World cúp 2022 giữa ĐỨC 

– Nhật Bản: Cá tài cả trận 1.000.000 đồng; Cá tỷ số 3 – 0: 50.000 đồng, 4 – 1: 

50.000 đồng. Chưa kết thúc trận đấu thì Y, Th bị bắt. Tổng số tiền Nhân cá cược 

là 1.100.000 đồng. Nhân đã thanh toán tiền cho Y và Th 

15/ Người tên Toàn: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ 

tên, nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Toàn tham gia cá cược với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc giải World cúp 2022 giữa ĐỨC – 

Nhật Bản: Cá xỉu cả trận 1.000.000 đồng; Chưa kết thúc trận đấu thì Y, Th bị 

bắt. Tổng số tiền Toàn cá cược là 1.000.000 đồng. Toàn đã thanh toán tiền cho Y 

và Th 

16/ Người tên Hậu: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ tên, 

nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Nhân tham gia cá cược với Ngyễn 

Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc giải World cúp 2022 giữa ĐỨC 

– Nhật Bản: Cá kèo H1 2 theo ĐỨC 1.000.000 đồng. Chưa kết thúc trận đấu thì 

Y, Th bị bắt. Tổng số tiền Hậu cá cược là 1.000.000 đồng. Hậu đã thanh toán tiền 

cho Y và Th. 



   

10 

 

 

17/ Người tên Tuấn: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ 

tên, nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Tuấn tham gia cá cược với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc giải World cúp 2022 giữa ĐỨC – 

Nhật Bản: Cá kèo H1 2 theo ĐỨC 500.000 đồng; Chưa kết thúc trận đấu thì Y, 

Th bị bắt. Tổng số tiền Tuấn cá cược là 500.000 đồng. Tuấn đã thanh toán tiền 

cho Y và Th. 

18/ Người tên Thêu: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ 

tên, nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Thêu tham gia cá cược với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc giải World cúp 2022 giữa Croatia – 

Ma Rốc: Cá kèo cả trận theo Croatia 500.000 đồng, Thêu thua 250.000 đồng. 

Tổng số tiền Nhân cá cược là 500.000 đồng. Thêu đã thanh toán tiền cho Y và 

Th. 

19/ Người tên Quọc: Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác định được họ 

tên, nhân thân lai lịch, nơi ở. 

Ngyễn Viết T1 Y khai người có tên Quọc tham gia cá cược với Ngyễn 

Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc giải World cúp 2022 giữa 

Croatia – Ma Rốc: Cá Kèo cả trận theo Croatia 500.000 đồng, Quọc thua 

250.000 đồng. Tổng số tiền Quọc cá cược là 500.000 đồng. Quọc đã thanh toán 

tiền cho Y, Th. 

Tại cáo trạng số 74/CT-VKS-HS, ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện ĐỨC Linh try tố các bị cáo Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th, 

Hồ D, Lương Thế T, Thái Thanh T1, Ngyễn N về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 

Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: 

Các bị cáo Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th, Hồ D, Lương Thế T, Thái Thanh 

T1, Ngyễn N đã thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc trong các trận bóng đá 

thuộc giải bóng đá World cup 2022, diễn ra vào ngày 23/11/2022 đúng như nội 

dung cáo trạng đã try tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐỨC Linh giữ ngyên cáo trạng try 

tố đối với các bị cáo Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th, Hồ D, Lương Thế T, Thái 

Thanh T1, Ngyễn N và đề nghị: 

Về điều luật: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) đối với các bị cáo Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th, Lương Thế T, 

Thái Thanh T1; áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51, Điều 35 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với 

các bị cáo Hồ D và Ngyễn N; xử phạt: 

Về mức hình phạt, đề nghị xử phạt:  
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Ngyễn Viết T1 Y và Thái Thanh T1, mỗi bị cáo số tiền từ 30.000.000đồng 

đến 35.000.000đồng. 

Trần Th và Lương Thế T, mỗi bị cáo số tiền từ 20.000.000đồng đến 

25.000.000đồng 

Hồ D và Ngyễn N, mỗi bị cáo số tiền từ 15.000.000đồng đến 

20.000.000đồng 

Về xử lý vật chứng:  

- Đề nghị tịch thu lưu giữ cùng hồ sơ vụ án: 

+ 01 (một) cuốn vở hiệu TP (Cty T Phát) bên trong ghi các nội dung cá 

cược bóng đá. 

+ 09 tờ giấy in tỷ số 02 trận đấu bóng đá World Cup 2022. 

- Đề nghị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước: 

+ 17.700.000 đồng thu giữ của Ngyễn Viết T1 Y. 

+ 01 điện thoại di động hiệu Product, màu đỏ số sim 0378159574, thu giữ 

của Ngyễn Viết T1 Y  

+ 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, màu đen số sim 0333885825, 

thu giữ của Trần Th. 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng số sim 0337580956 thu 

giữ của Thái Thanh T1. 

- Buộc Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th nộp số tiền thu lợi bất chính là 

1.700.000 đồng để nộp vào ngân sách nhà nước. 

Các bị cáo không ý kiến tranh luận đối với quan điểm luận tội của Đại 

diện viện kiểm sát. 

Lời nói sau cùng của các Bị cáo:  

Bị cáo T1: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo 

được hòa nhập cộng đồng, lo cho gia đình và con nhỏ, bị cáo cam kết sẽ làm 

công dân tốt cho xã hội. 

Bị cáo Y: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt tiền cho bị cáo, để bị 

cáo có cơ hội chăm lo cho gia đình và con cái, bởi vì bị cáo là lao động chính 

trong gia đình. 

Bị cáo Th: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo 

có cơ hội chăm lo cho gia đình và con nhỏ. 

Bị cáo T: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có 

cơ hội chăm lo cho gia đình và con chưa T1 niên, bị cáo rất ăn năn hối hận. 

Bị cáo N: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có 

cơ hội chăm lo cho mẹ già. 
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Bị cáo D: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có 

cơ hội chăm lo cho gia đình và con cái. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như 

nội dung cáo trạng đã try tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người 

liên quan và phù hợp với vật chứng thu giữ trong vụ án cùng các tài liệu chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy đủ cơ sở để kết luận: 

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 23/11/2022, tại quán nước Trần T1 thuộc 

thôn 7, xã Nc, huyện ĐỨC Linh, Công an huyện ĐỨC Linh phối hợp cùng Công 

an xã Nc T hành bắt quả tang Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th đang tham gia đánh bạc 

thắng thua bằng tiền dưới hình thức cá cược bóng đá tại trận bóng đá giữa hai đội 

tyển ĐỨC và Nhật Bản, thuộc giải bóng đá World cup 2022, diễn ra lúc 20 giờ 

00 ngày 23/11/2022. 

Quá trình điều tra chứng minh được hành vi đánh bạc bằng hình thức cá 

cược bóng đá ăn thua bằng tiền của các đối tượng cụ thể như sau: 

Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 23/11/2022 diễn ra các trận bóng đá thuộc 

giải bóng đá World cup 2022, Ngyễn Viết T1 Y, Trần Th đã nhận tin nhắn cá 

cược của nhiều người trong 02 trận đấu với tổng số tiền đánh bạc là  

48.425.000đồng. Trong đó số tiền đánh bạc của Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 

trong trận bóng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội tyển Croatia với 

Marốc là 14.800.000 đồng và trận bóng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 

giữa đội tyển ĐỨC và Nhật Bản là 33.625.000 đồng. 

Thái Thanh T1 tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 02 trận với tổng số tiền đánh bạc là 43.275.000 đồng. Trong đó 

số tiền đánh bạc của Thái Thanh T1 trong trận bóng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 

23/11/2022 giữa đội tyển Croatia với Ma rốc là 14.800.000 đồng và trận bóng 

diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội tyển ĐỨC và Nhật Bản là 

28.475.000 đồng. 

Lương Thế T tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết 

T1 Y, Trần Th 02 trận bóng với tổng số tiền đánh bạc là 12.350.000 đồng. Trong 

đó số tiền đánh bạc của Lương Thế T trong trận bóng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 

23/11/2022 giữa đội tyển Croatia với Marốc là 5.800.000 đồng và trận bóng diễn 

ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội tyển ĐỨC và Nhật Bản là 6.550.000 

đồng. 

Ngyễn N tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết T1 Y 

và Trần Th 02 trận bóng, với tổng số tiền đánh bạc là 9.175.000 đồng. Trong đó 

số tiền đánh bạc của Ngyễn N trong trong trận bóng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 

23/11/2022 giữa đội tyển Croatia với Marốc là 4.000.000 đồng và trận bóng diễn 
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ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội ĐỨC và Nhật Bản là 5.175.000 đồng. 

Ty nhiên, số tiền làm căn cứ try cứu trách nhiệm hình sự đới Ngyễn N được xác 

định là 5.175.000 đồng. 

Hồ D tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết T1 Y và 

Trần Th 01 trận bóng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội tyển ĐỨC 

và Nhật Bản, với số tiền đánh bạc là 8.250.000 đồng. 

Trần T1 tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết T1 Y 

và Trần Th 01 trận bóng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa ĐỨC và 

Nhật Bản, với số tiền đánh bạc là 2.150.000 đồng. 

Lê Ngọc H1, tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 02 trận bóng, với tổng  số tiền đánh bạc là 800.000 đồng. Trong 

đó số tiền đánh bạc của Lê Ngọc H1 trong trận bóng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 

23/11/2022 giữa đội Croatia với Marốc là 400.000 đồng và trận bóng diễn ra vào 

lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội ĐỨC và Nhật Bản là 400.000 đồng. 

Lục Văn ĐỨC tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 02 trận bóng, với tổng số tiền đánh bạc là 2.000.000 đồng. 

Trong đó số tiền đánh bạc của Lục Văn ĐỨC trong trong trận bóng diễn ra vào 

lúc 17 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội Croatia với Marốc là 1.000.000 đồng và trận 

bóng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội ĐỨC và Nhật Bản là 

1.000.000 đồng. 

Phạm Văn H2 tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Ngyễn Viết 

T1 Y và Trần Th 02 trận bóng, với tổng số tiền đánh bạc là 1.000.000 đồng. 

Trong đó số tiền đánh bạc của Ngyễn N trong trận bóng diễn ra vào lúc 17 giờ 

ngày 23/11/2022 giữa đội Croatia với Marốc là 600.000 đồng và trận bóng diễn 

ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội ĐỨC và Nhật Bản là 400.000 đồng. 

Phạm T1 Nghĩa (Tèo) tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với 

Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 01 trận bóng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 

23/11/2022 giữa ĐỨC và Nhật Bản, với số tiền đánh bạc là 1.600.000 đồng.  

Hồ Ngyên H3 tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th  trận đấu 

bóng đá Croatia – Ma Rốc, với số tiền đánh bạc là 500.000 đồng. 

Người tên Tý (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) tham 

gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 trận bóng, với tổng số tiền đánh 

bạc là 1.000.000 đồng. Trong đó số tiền đánh bạc của Tý trong trận bóng diễn ra 

vào lúc 17 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội Croatia với Marốc là 500.000 đồng và 

trận bóng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội ĐỨC và Nhật Bản là 

500.000 đồng. 

Người tên Y (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) tham 

gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 02 trận bóng, với tổng số tiền đánh 

bạc là 5.000.000 đồng. Trong đó số tiền đánh bạc của Y trong trận bóng diễn ra 

vào lúc 17 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội Croatia với Marốc là 1.000.000 đồng và 
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trận bóng diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11/2022 giữa đội ĐỨC và Nhật Bản là 

4.000.000 đồng. 

Người tên Nhân (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) 

tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc 

giải World cup 2022 giữa ĐỨC – Nhật Bản, với số tiền đánh bạc là 1.100.000 

đồng. 

Người tên Toàn (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) 

tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc 

giải World cúp 2022 giữa ĐỨC – Nhật Bản, với số tiền đánh bạc là 1.000.000 

đồng. 

Người tên Hậu (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) 

tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc 

giải World cúp 2022 giữa ĐỨC – Nhật Bản, với số tiền đánh bạc là 1.000.000 

đồng. 

Người tên Tuấn (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) 

tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc 

giải World cúp 2022 giữa ĐỨC – Nhật Bản, với số tiền đánh bạc là 500.000 

đồng. 

Người tên Thêu (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) 

tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc 

giải World cúp 2022 giữa Croatia – Ma Rốc, với số tiền đánh bạc là 500.000 

đồng 

Người tên Quọc (không xác định được họ tên, nhân thân lai lịch, nơi ở) 

tham gia cá cược với Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th 01 trận đấu bóng đá thuộc 

giải World cúp 2022 giữa Croatia – Ma Rốc, với số tiền đánh bạc là 500.000 

đồng. 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo và những người có 

qyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc bằng hình 

thức cá cược bóng đá đúng như cáo trạng đã try tố. 

Nhận thấy, các bị cáo là công dân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, các 

bị cáo nhận thức được hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp 

luật nhưng vì mục đích ham chơi, vụ lợi cá nhân nên các bị cáo rủ rê đánh bạc, 

gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Hành vi do các bị cáo thực hiện đã xâm 

phạm đến khách thể được Luật hình sự bảo vệ. Do đó, hành vi do các bị cáo thực 

hiện đủ yếu tố cấu T1 tội “Đánh bạc”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện ĐỨC Linh try tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của 

Bộ luật Hình sự 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là ngy hiểm cho xã hội, các bị cáo tham 

gia đánh bạc được thua bằng tiền không được cơ quan có thẩm qyền cho phép là 

hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lối sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, 

gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương; mặt khác, đây cũng 
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là ngyên nhân dẫn đến các tội phạm khác. Do đó, cần pH2 được xử phạt nghiêm 

theo tội D và hình phạt mà điều luật đã qy định để răn đe, giáo dục các bị cáo 

cũng như có tác dụng phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội. 

[2] Đối với hành vi đánh bạc của Trần T1, Lê Ngọc H1, Lục Văn ĐỨC, 

Phạm Văn H2, Phạm T1 Nghĩa (Tèo), Hồ Ngyên H3 và một số đối tượng khác 

tham gia đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000 đồng, không có tiền án, tiền sự về 

hành vi vi phạm và tội phạm được qy định tại các Điều 321 và 322 Bộ luật Hình 

sự nên chưa đủ yếu tố cấu T1 tội phạm đánh bạc; do đó, cơ quan điều tra Công 

an huyện ĐỨC Linh đã tách hành vi để xử lý hành chính là đúng qy định của 

pháp luật. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã T1 khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

các bị cáo Hồ D, Ngyễn N phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

các bị cáo Th, T1, Y, T phạm tội nhưng thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; các bị 

cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan T hành tố tụng để làm rõ nội dung vụ án, các 

bị cáo học vấn thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, bản thân các bị cáo 

đang nuôi con chưa T1 niên; do đó, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được qy định 

tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho các bị cáo; áp dụng 

Th tình tiết giảm nhẹ qy định tại điểm i khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho 

bị cáo N và bị cáo D. 

[4] Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Y, Th, T1, T tham gia đánh bạc 

trong 02 trận bóng đá diễn ra vào ngày 23/11/2022 và số tiền đánh bạc trong cả 

02 lần đều trên 5.000.000 đồng; do đó, các bị cáo pH2 chịu trách nhiệm hình sự 

với tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” được qy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

[5] Xét vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị 

cáo T1, Y là người đề xướng và trực tiếp nhận cá cược với các bị cáo còn lại, bị 

cáo Th có vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Y; bị cáo T có vai trò tham gia cá 

cược tích cực hơn bị cáo D và N; do đó, mức độ trách nhiệm hình sự áp dụng đối 

với bị cáo T1, Y cao hơn bị cáo Th, T, D và N. 

[6] Xét các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được qy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật hình sự, các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, có nhân 

thân tốt; thời gian tạm giữ các bị cáo Y và Th cũng đủ để răn đe, giáo giục các bị 

cáo này hướng thiện; do đó nghĩ không cần thiết pH2 cách ly các bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội, để các bị cáo tự cải tạo, giáo dục dưới sự giám sát của chính 

qyền địa phương, của gia đình các bị cáo là phù hợp, đồng thời cũng nhằm thể 

hiện tính nhân đạo và chính sách khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử qyết 

định áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với các bị cáo là phù hợp với 

qy định tại Điều 35, khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự. 

[7] Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính thì điều luật còn qy định 

hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ty 

nhiên, Hội đồng xét xử đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với các 
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bị cáo; do đó theo qy định tại khoản 2 Điều 32 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét 

xử qyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

[8] Về xử lý vật chứng:  

+ Số tiền 17.700.000 đồng thu giữ của Ngyễn Viết T1 Y khi bị bắt quả 

tang, là số tiền Y khai sử dụng để đánh bạc. 

+ 01 điện thoại di động hiệu Product, màu đỏ số sim 0378159574, là điện 

thoại Ngyễn Viết T1 Y sử dụng liên lạc để đánh bạc. 

+ 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, màu đen số sim 0333885825, là 

điện thoại Trần Th sử dụng liên lạc để đánh bạc. 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng số sim 0337580956 là điện 

thoại Thái Thanh T1 sử dụng liên lạc để đánh bạc. 

Tiền và tài sản trên của các bị cáo Y, Th, T1 sử dụng vào việc đánh bạc 

cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

+ 01 (một) cuốn vở hiệu TP (Cty T Phát) bên trong ghi các nội dung cá 

cược bóng đá, là tài liệu lưu giữ trong hồ sơ vụ án. 

+ 09 tờ giấy in tỷ số 02 trận đấu bóng đá World  Cúp  2022 là tài liệu lưu 

giữ trong hồ sơ vụ án. 

+ Buộc bị cáo Y và Th nộp số tiền 1.700.000 đồng, tiền thu lợi bất chính 

để nộp vào ngân sách Nhà nước. 

+ Trong vụ án này, các bị cáo nhắn tin với nhau tham gia cá cược nhưng 

chưa thực hiện việc giao nhận tiền với nhau thì bị phát hiện và bắt quả tang, do 

đó không có cơ sở buộc các bị cáo nộp lại tiền để sung vào ngân sách Nhà nước. 

[9] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐỨC Linh tại 

phiên tòa là phù hợp với những nhận định nêu trên, nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. 

[10] Về án phí: Các bị cáo pH2 chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qy định. 

[11] Về tính hợp pháp của các hành vi, qyết định tố tụng của Cơ quan điều 

tra Công an huyện ĐỨC Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

ĐỨC Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, try tố đã thực hiện đúng về 

thẩm qyền, trình tự, thủ tục theo qy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, qyết 

định của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng. Do đó, các hành vi, qyết 

định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

Vì các lẽ trên; 

QYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 
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Tyên bố: Thái Thanh T1, Ngyễn Viết Thành Y, Trần Th, Lương Thế T, 

Hồ D, Nguyễn N phạm tội “Đánh bạc”. 

1/ Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Xử phạt Thái Thanh T1 số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). 

Xử phạt Nguyễn Viết Thành Y số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng). 

Xử phạt Trần Th số tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). 

Xử phạt Lương Thế T số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 

2/ Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 35, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt Hồ D số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

Xử phạt Nguyễn N số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

3/ Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

- Tịch thu lưu giữ vào hồ sơ vụ án: 01 (một) cuốn vở hiệu TP (Cty T Phát) 

bên trong ghi các nội dung cá cược bóng đá, 09 tờ giấy in tỷ số 02 trận đấu bóng 

đá World  Cup  2022. (Được đánh số bút lục từ 300 đến 309) 

- Tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 17.700.000 đồng đang 

được tạm giữ tại số tài khoản 3949.0.1054625.00000 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Đức Linh theo giấy nộp tiền lập ngày 21/11/2023 tại Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt N – Chi nhánh huyện Đức Linh. 

- Tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu 

Product màu đỏ; 01 điện thoại di động hiệu SamSung màu đen; 01 điện thoại di 

động hiệu Iphone màu trắng. (Vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đức Linh theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 

21/11/2023) 

- Buộc Ngyễn Viết T1 Y và Trần Th, mỗi bị cáo pH2 nộp số tiền 850.000 

đồng (tám trăm năm mươi nghìn đồng), để nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

3/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; Điều 23 Nghị qyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, buộc Thái Thanh T1, Ngyễn Viết Thành Y, Trần Th, 

Lương Thế T, Hồ D, Ngyễn N, mỗi bị cáo phải nộp số tiền 200.000đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Án phí và tiền phạt nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh. 

4/ Về qyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015. Báo cho các bị cáo có mặt tại phiên tòa được qyền kháng cáo 

bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; những người có qyền lợi, 
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nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có qyền kháng cáo bản án này trong 

thời hạn 15 người, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được 

niêm yết, để Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm. 
Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                  

- VKSND huyện ĐỨC Linh; 

- Công an huyện ĐỨC Linh; 

- Chi cục THADS huyện ĐỨC Linh;  

- Nhà tạm giữ CA huyện ĐỨC Linh; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- UBND xã Nc; 

- Các bị cáo;                                                                                    

- Lưu hồ sơ; THAHS; tập án văn. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Mai Thuận 

 


